BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số  72/2006/QĐ-UBND

 ngày 16 /12/2006  của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
Huyện Sơn Hà

ĐVT: Nghìn đồng/m2
	TT
	LOẠI ĐƯỜNG, KHU VỰC
	Vị trí
	Mức giá

	A
	Đất ở thị trấn Di Lăng:
	
	

	A1
	Đường loại 1: 
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường UBND huyện đi chợ Di Lăng đoạn từ cổng chính UBND huyện đến hết giếng nước công cộng (trước nhà ông Thọ)
	1
	450

	2
	Đất mặt tiền đường UBND huyện trên trục Tỉnh lộ 623 đoạn từ cổng chính UBND huyện đến hết ranh giới đất Trường Tiểu học Di Lăng II
	1
	450

	3
	Đất mặt tiền đường UBND huyện đi Sơn Tây đoạn từ cổng chính UBND huyện đến đầu cầu Sông Rin (nhà ông Trần Văn Quyền)
	1
	450

	4
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 Tỉnh lộ 623 qua cầu Tà Man đến ngã 3 đường vào lò gạch bà Thuỷ 
	2
	400

	5
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đi Sơn Tây đoạn từ đầu cầu Sông Rin (phía Sơn Tây) đến cống thoát nước qua đường (trước nhà ông Trung)
	3
	350

	6
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ Trường Tiểu học Di Lăng II đến đường rẽ vào Trạm biến áp 35KVA (nhà ông Nam)
	3
	350

	7
	Đất mặt tiền đường nội bộ huyện đoạn từ ngã 3 (nhà ông Phan Thanh Hùng) đến cổng UBND huyện
	3
	350

	8
	Đất mặt tiền đường nội bộ huyện đoạn từ ngã 3 Tỉnh lộ 623-626 đến hết đất nhà bà Đinh Thị Minh Điều
	3
	350

	A2
	Đường loại 2: 
	
	

	1
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường vào lò gạch bà Thuỷ đến hết đất nhà ông Thông (quán Ba Thông)
	1
	300

	2
	Đất mặt tiền đoạn từ đầu cầu Tà Man (phía bắc) đến hết đất Trường Mẫu giáo thôn Nước Bung
	1
	300

	3
	Đất mặt tiền đoạn từ nhà Bà Lan đi đến hết đất nhà bà Chung (giáp đường Tỉnh lộ 626)
	1
	300

	4
	Đất mặt tiền đường đi Sơn Bao đoạn từ cầu nhà ông Thông đến giáp ngã 3 đường Di Lăng – Sơn Bao
	1
	300

	5
	Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Bích đến hết đất nhà ông Tiến (xóm văn hoá)
	2
	250

	6
	Đất mặt tiền đoạn từ trụ sở Chi cục thuế huyện đến giáp nhà, đất ông Tiến (xóm văn hoá)
	3
	200

	7
	Đất mặt tiền từ ngã 3 Tỉnh lộ 626-623 đến hết Trường nội trú dân tộc huyện
	1
	300

	8
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ ngã 3 Di Lăng – Trà Trung (nhà ông Trối) đi về phía Trà Trung đến giáp đường bê tông
	3
	200

	9
	Đất mặt tiền đoạn từ cổng trụ sở Huyện uỷ đi ao cá đến hết đất nhà bà Phước
	3
	200

	A3
	Đường loại 3: 
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường đi Sơn Bao đoạn từ giếng nước công cộng (trước nhà ông Thọ) đến hết đất nhà Đinh Thị Huệ
	1
	150

	2
	Đất mặt tiền đường đi Sơn Trung đoạn nối Tỉnh lộ 623 đến hết đất nhà ông Buôn
	1
	150

	3
	Đất mặt tiền đoạn từ đường Tỉnh lộ 623 đi hết đường bê tông xi măng (nhà ông Bình)
	1
	150

	4
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ Trường nội trú dân tộc huyện đến cầu Nước Xiêm 2
	2
	100

	5
	Đất mặt tiền nối đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ cống thoát nước ngang dưới nhà ông Nam (xóm Thuỷ điện) đi về phía Quảng Ngãi đến hết địa phận thị trấn Di Lăng
	2
	100

	6
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ cống thoát nước nhà ông Trung đi đến hết địa phận thị trấn Di Lăng
	1
	150

	7
	Đất mặt tiền đoạn từ Trường Mẫu giáo thôn nước Bung đến hết đất nhà ông Vấn
	3
	50

	8
	Đất mặt tiền đoạn từ đường nối Tỉnh lộ 623 đi hết đường BTXM (xóm nhà ông Loan)
	3
	50

	9
	Đất mặt tiền đoạn từ đường Tỉnh lộ 623 (Trạm xăng dầu) đi xóm nước Rạc đến hết đất nhà ông Lành
	3
	50

	10
	Đất ở các vị trí khác còn lại của thị trấn
	4
	30

	B
	Đất ở nông thôn: 
	
	

	I
	Xã Sơn Hạ
	
	

	B1
	Khu vực 1:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ cống Thuỷ lợi (nhà bà Phường) đi Quảng Ngãi đến cầu sông Toong (phía Nam) 
	1
	250

	2
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ cầu sông Toong (phía Bắc) đến ngã 3 đi xóm Cà Tu
	2
	200

	B2
	Khu vực 2:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường tỉnh lộ 623 đoạn từ ngã 3 đi xóm Cà Tu đến hết địa giới xã Sơn Hạ
	1
	100

	2
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường nối Tỉnh lộ 623 đi xóm Trường (nhà ông Dũng) đến hết đất nhà ông Đinh Văn Tông 
	2
	70

	3
	Đất mặt tiền đoạn từ cầu Thạch Nham đi Sơn Hạ đến bờ Luỹ
	2
	70

	4
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường nối Tỉnh lộ 623 đi đèo Rơn đến ngã 4 (PBịp)
	3
	50

	5
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường nối Tỉnh lộ 623 đi Gò Bưởi (Trường Mẫu giáo) đến cầu sông Toong 2
	3
	50

	6
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường nối Tỉnh lộ 623 đi Cà Tu đến Trường Tiểu học và Trường Mẫu giáo
	3
	50

	7
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường nối Tỉnh lộ 623 đi xóm Ren đến nhà ông Nhim (Gò Rùa)
	4
	40

	B3
	Khu vực 3:
	
	

	1
	Đất mặt tiền từ ngã 3 đường đi xóm Ren đoạn từ nhà ông Nhim đến hết đất nhà ông Khánh
	1
	30

	2
	Đất mặt tiền từ ngã 3 đường nối Tỉnh lộ 623 đi Cà Tu đoạn từ Trường Tiểu học và Trường Mẫu giáo đến hết đất vườn nhà ông Đinh Trôn
	1
	30

	3
	Đất mặt tiền từ ngã 3 đường nối Tỉnh lộ 623 đi xóm Trường đoạn từ cầu Gò Cà đến Trường Tiểu học xóm Trường
	1
	30

	4
	Đất mặt tiền từ ngã 3 đường nối Tỉnh lộ 623 đi Gò Bưởi đoạn từ hết đất vườn nhà ông Cha Hoàng đến hết đất vườn nhà bà Đinh Thị Khoe
	2
	20

	5
	Đất mặt tiền từ ngã 3 đường nối Tỉnh lộ 623 đi Gò Bưởi (Trường Mẫu giáo) đoạn từ nhà bà Đinh Thị Khoe đến hết đất vườn bà Đinh Thị Ly
	3
	15

	6
	Đất mặt tiền từ ngã 3 đường nối Tỉnh lộ 623 đi Đèo Rơn đoạn từ ngã 4 PBịp đến hết đường bê tông xi măng
	4
	10

	7
	Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã
	5
	8

	II
	Xã Sơn Thành
	
	

	B1
	Khu vực 1:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 Hà Thành đi Quảng Ngãi giáp địa giới Sơn Hạ (cống Thuỷ lợi xã Điệu)
	2
	200

	2
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 Hà Thành đường Tỉnh lộ 623 đi Di Lăng đến cống thoát nước (nhà ông Lê Văn Nam) 
	2
	200

	3
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 Hà Thành đi Sơn Giang đến cống thoát nước (nước Lục)
	3
	150

	4
	Đất mặt tiền đường nối Tỉnh lộ 623 đi Di Lăng đoạn từ cống thoát nước (nhà ông Lê Văn Nam) đến hết đất Trường THCS Sơn Thành
	3
	150

	B2
	Khu vực 2:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đi Di Lăng đoạn từ cổng Trường THCS Sơn Thành đến ngã 3 đường đi Gò Gạo
	2
	70

	2
	Đất mặt tiền Tỉnh lộ 623 đi Di Lăng đoạn từ ngã 3 Gò Gạo đến hết địa phận xã Sơn Thành
	3
	50

	3
	Đất mặt tiền đường Hà Thành – Sơn Giang đoạn từ cống thoát nước (nước Lục) đến hết địa phận xã Sơn Thành
	3
	50

	4
	Đất mặt tiền đoạn từ UBND xã Sơn Thành đi đến ngã 3 xóm Gò 
	3
	50

	5
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường nối Tỉnh lộ 623 (đi xã Trạch - Lý Vẹt) đến cầu Suối Ray
	3
	50

	6
	Đất mặt tiền đoạn từ cầu Suối Ray đi Lý Vẹt đến nhà ông Cha Trối
	4
	40

	7
	Đất mặt tiền đoạn từ cầu Suối Ray đến nhà ông Phòng (xã Trạch)
	4
	40

	8
	Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Cha Trối đến nhà ông Ô
	5
	25

	9
	Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Phòng đến nhà ông Tâm (xã Trạch)
	5
	25

	B3
	Khu vực 3:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường Tỉnh lộ 623 đi Gò Gạo đến hết đất nhà ông Hùng (máy gạo)
	1
	30

	2
	Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Hùng đến hết đất nhà ông Đinh Văn Éo
	2
	20

	3
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường Tỉnh lộ 623 đi xóm Vậy, đến nhà ông Ôn
	3
	15

	4
	Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Ôn đến nhà ông Đinh Văn Dã
	4
	10

	5
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường Tỉnh lộ 623 đi Gò Dỗ đến nhà bà Đào
	4
	10

	6
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 xóm Gò đi Ka Ra đến nhà ông Cờ (Trường Tiểu học)
	4
	10

	7
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đi Gò Deo đến cầu Ray Liên
	4
	10

	8
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường Tỉnh lộ 623 đi Gò Deo đến nhà ông Rập
	4
	10

	9
	Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã
	5
	8

	III
	Xã Sơn Nham
	
	

	B1
	Khu vực 1:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đoạn từ nhà Ban Quản lý Thạch Nham đi Quảng Ngãi đến hết địa giới xã Sơn Nham
	2
	200

	2
	Đất mặt tiền đoạn từ cầu kênh Thạch Nham đi về phía Nam không quá 700m
	4
	60

	B2
	Khu vực 2: Không có
	
	

	B3
	Khu vực 3:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đoạn từ Trạm Kiểm lâm cũ đến nhà ông Phạm Ngọc Hoà  
	1
	30

	2
	Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Phạm Ngọc Hoà đến UBND xã Sơn Nham
	2
	20

	3
	Đất mặt tiền đoạn từ UBND xã đến Trường Tiểu học thôn Cận Sơn
	3
	15

	4
	Đất mặt tiền đoạn từ thôn Cận Sơn đến hết địa phận thôn Cận Sơn
	4
	10


	5
	Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã
	5
	8

	IV
	Xã Sơn Cao
	
	

	B1
	Khu vực 1: Không có
	
	

	B2
	Khu vực 2:  Không có
	
	

	B3
	Khu vực 3:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Sơn Cao - Sơn Linh đoạn từ UBND xã Sơn Cao đến giáp địa phận xã Sơn Linh
	1
	30

	2
	Đất mặt tiền đoạn từ UBND xã đến hết nhà bà Nam
	2
	20

	3
	Đất mặt tiền đoạn từ nhà bà Nam đến suối Xà Ây
	3
	15

	4
	Đất mặt tiền đoạn từ suối Xà Ây đến Trường Mẫu giáo thôn Cà Long
	4
	10

	5
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường Sơn Cao - Sơn Linh đi Làng Trá đến cầu Xà Ây
	4
	10

	6
	Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã
	5
	8

	V
	Xã Sơn Linh
	
	

	B1
	Khu vực 1: Không có
	
	

	B2
	Khu vực 2: 
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Sơn Cao - Sơn Linh đoạn từ cầu Tầm Linh đến hết đất Trường Tiểu học
	2
	70

	2
	Đất mặt tiền đoạn từ UBND xã đến Trường Tiểu học 1 (xóm nhà ông Hùng)
	3
	50

	3
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường Sơn Linh - Sơn Cao đi làng Xinh không quá 300m
	4
	40

	4
	Đất mặt tiền đoạn từ Trường Tiểu học số 1 (xóm nhà ông Hùng) đến cầu Làng Ghè
	5
	25

	B3
	Khu vực 3:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Sơn Linh - Sơn Cao đoạn từ Trường Tiểu học đến hết địa phận xã Sơn Linh
	3
	15

	2
	Đất mặt tiền đoạn từ cầu Làng Ghè đến hết địa phận xã Sơn Linh 
	4
	10

	3
	Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã
	5
	8

	VI
	Xã Sơn Giang
	
	

	B1
	Khu vực 1: Không có
	
	

	B2
	Khu vực 2: 
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Sơn Giang - Hà Thành đoạn từ cầu Sơn Linh đến cống Bản (trên nhà bà Thạnh)
	1
	100

	2
	Đất mặt tiền đường Sơn Giang đi Hải Giá đoạn từ ngã 3 (đường Sơn Giang - Hà Thành) đến cầu Ruộng Lâm
	3
	50

	3
	Đất mặt tiền đường Sơn Giang - Hà Thành đoạn từ cống Bản (trên nhà bà Thạnh) đến cầu Bãi Miếu
	4
	40

	4
	Đất mặt tiền đường Sơn Giang - Hà Thành đoạn từ cầu Bãi Miếu đến Trạm Thuỷ văn 
	5
	25

	B3
	Khu vực 3:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Sơn Giang - Hà Thành đoạn từ Trạm thuỷ văn đến Nghĩa địa 
	2
	20

	2
	Đất mặt tiền đường Sơn Giang - Hà Thành đoạn từ Nghĩa địa đến đèo Bẻ Lá
	3
	15

	3
	Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã
	5
	8

	VII
	Xã Sơn Thuỷ
	
	

	B1
	Khu vực 1: Không có
	
	

	B2
	Khu vực 2: 
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ UBND xã đến cầu Làng Rào
	2
	70

	2
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ UBND xã đến cầu Tà Mương
	4
	40

	3
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ cầu Tà Mương đi về Di Lăng đến địa phận xã Sơn Thuỷ
	5
	25

	4
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 (Sơn Thuỷ - Ba Tơ) đoạn từ cầu Làng Rào đến hết địa phận xã Sơn Thuỷ
	5
	25

	B3
	Khu vực 3:
	
	

	1
	Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã
	5
	8

	VIII
	Xã Sơn Kỳ
	
	

	B1
	Khu vực 1:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ nhà ông Quân đến hết đất nhà ông Huệ
	4
	60

	B2
	Khu vực 2: 
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 (Sơn Kỳ - Sơn Thuỷ) đoạn từ UBND xã đi Sơn Thuỷ đến nhà bà Lành
	2
	70

	2
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 (Sơn Kỳ - Sơn Ba) đoạn từ UBND xã đến hết đất nhà ông Quân
	2
	70

	3
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 (Sơn Kỳ - Sơn Thuỷ) đoạn từ nhà bà Lành đến hết địa giới xã Sơn Kỳ
	4
	40

	B3
	Khu vực 3:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ nhà ông Huệ đến hết địa giới xã Sơn Kỳ
	2
	20

	2
	Đất mặt tiền đường nối Tỉnh lộ 626 đoạn từ UBND xã (cũ) đến nhà ông Hân
	2
	20

	3
	Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Hân đến Trường Tiểu học Làng Rê
	3
	15

	4
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 cầu Sông Re (phía Nam) đến hết đất lò gạch ông Tùng
	3
	15

	5
	Đất mặt tiền đoạn từ lò gạch ông Tùng đến cầu Nước Lát
	4
	10

	6
	Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã
	5
	8

	IX
	Xã Sơn Ba
	
	

	B1
	Khu vực 1: Không có 
	
	

	B2
	Khu vực 2: Không có
	
	

	B3
	Khu vực 3:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ UBND xã đi Di Lăng đến Trường Tiểu học
	1
	30

	2
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ UBND xã đi Ba Ngạc đến cầu (xóm nhà ông Thi)
	2
	20

	3
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ Trường Tiểu học đi Di Lăng đến cầu bà Thừa
	3
	15

	4
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ nhà ông Thi đến cống Bản (gần nhà ông Xá)
	4
	10

	5
	Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã
	5
	8

	X
	Xã Sơn Hải
	
	

	B1
	Khu vực 1: Không có
	
	

	B2
	Khu vực 2:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 Tỉnh lộ 626 - UBND xã đi Ba Tơ đến cầu Tà Mác (hai Cây Gòn)
	2
	70

	2
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường Tỉnh lộ 626 - UBND xã Sơn Hải đến ngã 3 đường đi Gò Lành
	2
	70

	3
	Đất mặt tiền đoạn từ cầu Tà Mác (hai Cây Gòn) đến nhà ông Lu
	3
	50

	4
	Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Lu (Tỉnh lộ 626) đến cống thoát nước ông Cấp 
	4
	40

	5
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường (Tỉnh lộ 626) đi Gò Lành đến cầu Hải Giá (hết địa phận xã Sơn Hải)
	4
	40

	B3
	Khu vực 3:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường Tỉnh lộ 626 đi Gò Lành đến ngã 3 Gò Lành 
	2
	20

	2
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 Gò Lành đi Làng Trăng đến nhà ông Đinh Văn Phiếu
	3
	15

	3
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 Gò Lành đi Làng Trá đến nhà Mai Mạnh Thường (cầu Làng Trăng)
	4
	10

	4
	Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã
	5
	8

	XI
	Xã Sơn Thượng
	
	

	B1
	Khu vực 1: Không có 
	
	

	B2
	Khu vực 2: 
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ UBND xã đến cầu Suối Dầu (phía Tây)
	2
	70

	   2
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ cầu Suối Dầu đến hết địa phận xã Sơn Thượng
	4
	40

	3
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ UBND xã đi Sơn Tây đến Trạm xá xã Sơn Thượng
	5
	25

	B3
	Khu vực 3:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 623 đoạn từ Trạm xá xã Sơn Thượng đến đèo Hoắc Liên (hết địa phận xã Sơn Thượng)
	2
	20

	2
	Đất mặt tiền đường nối Tỉnh lộ 623 - Sơn Tinh (Sơn Tây) đoạn từ ngã 3 đến cống Bản (gần nhà ông Lý Sỹ)
	3
	15

	3
	Đất mặt tiền đường Sơn Thượng - Sơn Tinh (Sơn Tây) đoạn từ cống Bản (gần nhà ông Lý Sỹ) đến địa phận xã Sơn Thượng
	4
	10

	4
	Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã
	5
	8

	XII
	Xã Sơn Bao
	
	

	B1
	Khu vực 1: Không có
	
	

	B2
	Khu vực 2 : Không có
	
	

	B3
	Khu vực 3:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đoạn từ UBND xã đến ngã 3 đường đi hồ chứa nước Nước Trong
	1
	30

	2
	Đất mặt tiền đoạn từ UBND xã đi thôn 1 (Sông Tang) không quá 500m
	2
	20

	3
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường Di Lăng – Sơn Bao đi hồ chứa nước Nước Trong không quá 150m
	3
	15

	4
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường Di Lăng – Sơn Bao đi Di Lăng không quá 200m
	4
	10

	5
	Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã
	5
	8

	XIII
	Xã Sơn Trung
	
	

	B1
	Khu vực 1: Không có
	
	

	B2
	Khu vực 2: 
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ cầu Bãi Nà đi Di Lăng đến hết địa phận xã Sơn Trung
	4
	40

	2
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ cầu Bãi Nà đến cầu Đôi
	4
	40

	3
	Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 UBND xã (Di Lăng - Làng Rin) đến ngã 3 (Làng Rin - Làng Lòn) 
	5
	25

	B3
	Khu vực 3:
	
	

	1
	Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 626 đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hải Giá (cũ)
	1
	30

	2
	Đất mặt tiền đường Sơn Trung - Di Lăng đoạn từ cầu Nước Ra Via đến cầu Ra Deo
	2
	20

	3
	Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 Làng Rin đến sân vận động 
	2
	20

	4
	Đất mặt tiền đường Sơn Trung - Xóm Suối đoạn từ nhà ông Tuấn đến nhà bà Trổ
	3
	15

	5
	Đất mặt tiền đường Sơn Trung - Di Lăng đoạn từ cầu Ra Deo đến ngã 3 Xóm Suối – Sơn Trung (nhà ông Tuấn) 
	3
	15

	6
	Đất mặt tiền đường Sơn Trung - Di Lăng đoạn từ nhà ông Tuấn đến hết địa phận Sơn Trung 
	3
	15

	7
	Đất mặt tiền đường UBND Sơn Trung - Di Lăng đoạn từ ngã 3 đi Làng Rin đến cầu Nước Ra Via 
	4
	10

	8
	Đất mặt tiền đường Hải Giá - Sơn Giang đoạn từ cầu Hải Giá đến cầu Bãi Mun 
	4
	10

	9
	Đất ở các vị trí khác còn lại trên địa bàn xã
	5
	8

	
	
	
	


